
Kế hoạch tuần 4 tháng 03 khối Mầm 

(Từ 24/03/2025 – 28/03/2025)  

Nội dung 
Thứ 2  

24/03 

Thứ 3 

25/03 

Thứ 4 

26/03 

Thứ 5 

27/03 

Thứ 6 

       28/03 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

 Trò chuyện về PTGT đường sắt, đường hàng không 

+ Hãy kể tên những phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không. 

+ Đã có bạn nào đi máy bay chưa? 

+ Máy bay có đặc điểm gì? 

- Cho trẻ làm quen bài thơ “ Đi chơi phố”, giải thích từ khó: “ Chạy ào” 

Thể dục 

sáng  

Tập theo nhạc “Cô và mẹ; Bé khỏe bé ngoan; Vũ điệu rửa tay” 

Đội hình hàng ngang 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 

- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Tay chống hông, co từng chân 

- Bật tại chỗ 

Hoạt 

động học 

     KNXH 

- Nhận biết tên, đặc 

điểm nổi bật của một 

số phương tiện giao 

thông đường sắt, 

đường hàng không  

 

Tạo hình: 

- Gấp dán con cá từ 

hình tròn 

 Thể chất: 

 Chạy theo đường 

dích dắc. 

 

    Toán 

Xếp xen kẽ 

 VĐTN:  

“ Đèn đỏ đèn 

xanh” 

 

TCKNXH 

Nhận biết hành vi 

đúng-sai 

 Đọc thơ :  

“ Đi chơi phố” 

  Kể chuyện 

“Qua đường” 

 

Hoạt 

động ngòai 

trời 

-  Trò chơi vận động:  Mèo bắt chuột, Nhảy qua suối, Cáo và thỏ, Ô tô và chim sẻ 

-  Quan sát một số biển báo giao thông đường bộ, cây xanh trong trường... 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, Chi chi chành chành, Kéo cưa lừa xẻ., Nu na nu nống 

- Chơi tự do:   

1. + Chơi với cát: làm bánh, đắp luống trồng cây, trang trí bánh. 

2. + Chơi với nước: đường đi của nước, đong nước. 

+ Chơi:  Chạy theo đường dích dắc- Ném xa 

- Đá bóng, ném bóng vào rổ; Chơi xe đạp, cầu tuột, xích đu, …… 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

* Trò chơi đóng vai: 

- Trẻ biết cách đóng vai và thay đổi vai chơi một cách linh hoạt phù hợp với tình huống 

chơi  

* Trò chơi sáng tạo: 

- Biết sử dụng các lọai “vật liệu xây dựng” khác nhau để “ gia công” và phát triển mô hình xây 

dựng. 

* Trò chơi học tập    

- Tạo hình: Vẽ và tô màu đèn giao thông, Vẽ mưa, Xé dán ấm nước, Gấp dán con cá từ hình tròn 

- Toán: Xếp xen kẽ, Nhận biết hành vi đúng/ sai,  
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm. 

- Âm nhạc: Trẻ hát múa bài hát “ Đèn giao thông” 

- Đọc sách, truyện theo ý thích. Kể chuyện nhân vật rời: “Qua đường” 

Vệ sinh 

Ăn, ngủ 

- Rèn luyện thao tác đánh răng. 

- Rèn trẻ rửa tay, lau mặt trước khi ăn 

- Trẻ biết nhặt thức ăn rơi vãi 

Hoạt 

động chiều 

- Đọc thơ “ Đi chơi phố”, Đồng dao: “ Ba bà đi bán lợn con…” 

Rèn cho bé hát về GTHV, luyện thi Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex. 

- Ôn lại bài hát – múa: “ Đèn đỏ -đèn xanh” 

- Tiếp tục hoàn thành sản phẩm “Vẽ và tô màu đèn giao thông” 

- Trẻ học năng khiếu : Vẽ; Anh văn    



- Trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm của trẻ. 

- Nêu gương trẻ:  

 

TẠO HÌNH 

GẤP DÁN CON CÁ TỪ HÌNH TRÒN 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Trẻ biết gấp đôi các hình tròn, miết thẳng và dán lại để tạo thành hình con cá. 

II/ PHƯƠNG TIỆN: 

- Tranh dán mẫu con cá. 

- Các hình tạo nên con cá: hình tròn to, hình tròn nhỏ, bút màu, keo, hồ, khăn 

lau, nhạc hòa tấu, bảng lót, tranh của trẻ… 

- Góc sản phẩm. 

III/ TIẾN HÀNH: 

* Ổn định: 

- Cô cùng trẻ vận động bài “ Cá vàng bơi” 

* Hoạt động 1: Xem tranh mẫu 

 - Cho trẻ xem tranh mẫu con cá, quan sát và nhận xét, trong tranh con thấy có 

gì? 

- Các con xem bức tranh bạn cá được làm như thế nào? 

- Bạn cá được dán bằng những hình gì? 

- Dán như thế nào? 

 * Hoạt động 2: 

Để có được những bạn cá xinh xắn. Các con hãy quan sát cô dán trước rồi chúng 

mình làm sau nhé! 

-  Cô đã chuẩn bị những hình tròn được cắt bằng giấy màu, đầu tiên cô sẽ gấp 

đôi các hình tròn lại và miết ngay đường gấp cho thẳng, tiếp theo cô dùng 2 hình 

tròn to đã gấp lại, dán khít vào nhau tạo thành đầu con cá, sau đó cô dùng 2 hình 

tròn nhỏ hơn đã gấp lại cô dán làm đuôi cá, dán xong cô vẽ thêm mắt cá, miệng 

cá, bong bóng nước…cho bức tranh thêm đẹp và sinh động. 

*Hoạt động 3: Bé khéo tay 

- Trẻ thực hiện gấp dán con cá. 

- Cô động viên, khuyến khích trẻ thực hiện 

- Trưng bày sản phẩm. 

*Kết thúc 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

XẾP XEN KẼ 

I. Mục đích yêu cầu : 

- Trẻ biết cách xếp xen kẽ 1 đối tượng này 2 đối tượng khác lặp đi lặp lại 

II. Chuẩn bị : 

- Một số mẫu sắp xếp của cô 

- Bài tập, Bảng tương tác 

III. Tiến hành: 

 * Hoạt động1: Quan sát mẫu 

- Cô cho trẻ xem mẫu khung hình trang trí xen kẽ 1 hoa –2 lá trên bảng tương 

tác. 

- Trò chuyện về cách sắp xếp đường viền khung hình: 1 hoa- 2 lá, 1 hoa – 2 lá… 

=> Cô xếp xen kẽ 1 hoa- 2 lá, 1 hoa – 2 lá cứ thế lặp lại cho đến hết. 

* Hoạt động 2: Dạy trẻ cách xếp xen kẽ 

- Phát rổ đồ dùng cho trẻ 

- Cô xếp mẫu: Với những hình học này cô sẽ xếp xen kẽ: Cô xếp 1 hình tròn rồi 

đến 2 hình vuông cứ như vậy cô đã xếp được hình rất đẹp 

- Cô cho trẻ thực hiện 

- Yêu cầu trẻ chọn hình tròn và hình vuông lên tay. 

- Hình vuông màu gì? 

- Hình tròn màu gì? 

- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ, bao quát trẻ. 

- Trẻ xếp xong cô hỏi: Con đã xếp được gì? Con xếp như thế nào? 

( hỏi nhiều trẻ ) 

- Cách xếp như vậy được gọi là xếp như thế nào? 

=> Cô nói cho trẻ biết cách sắp xếp như trên là: Xếp xen kẽ cứ một đối tượng 

này với 2 tượng khác lặp đi lặp lại nhiều lần. 

* Tương tự cho trẻ xếp xen kẽ hình tam giác và hình chữ nhật 

- Cô cho trẻ xếp xen kẽ theo ý thích 

- Bao quát động viên trẻ 

* Hoạt động 3: Luyện tập 

 Trẻ vào bàn thực hiện bài tập 

- Bài tập 1: Xếp xen kẽ trên bang giấy : 1 lá – 2 hoa… 

- Bài tập 2: Điền khuyết xen kẽ  

- Bài tập 3: xếp xen kẽ trên hình vuông 

Cho 2 trẻ lên thực hiện bài tập trên bảng tương tác 

Cô nhận xét kết quả. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

KỂ CHUYỆN 

QUA ĐƯỜNG 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết tên truyện, nhớ và gọi được tên nhân vật trong truyện, nghe hiểu nội 

dung truyện kể. 

II. Chuẩn bị: 

 Tranh minh họa, powerpoint truyện “Qua đường”. 

 Giải thích từ ngữ trong bài thơ trong giờ TCS, HĐC : “ chạy ào”. 

III. Tiến hành:  

 Hoạt động 1: Bé xem tranh 

- Trẻ xem từng bức tranh trong câu chuyện 

- Trò chuyện về nội dung bức tranh: 

+ Trong bức tranh có những ai? 

 Hoạt động 2: Bé nghe cô kể chuyện 

+ Lần 1: Cô kể diễn cảm bằng lời 

- Cô vừa kể chuyện gì? 

- Trong câu chuyện có những ai? 

+ Lần 2: Nghe kể chuyện trên màn hình 

- Các con cùng hướng lên màn hình để gặp lại những nhân vật trong truyện 

- Câu chuyện “ Qua đường “ nói về điều gì? 

- Cô giải thích nội dung “ Câu chuyện nói về 2 chị em Mai và An vì mải mê ngắm 

trời đất không nhớ đến lời mẹ dặn. Bé An rất thích anh người máy Hécman nên 

kéo chị chạy ào sang đường, tí nữa thì gặp nguy hiểm, rất may lúc đó có chú cảnh 

sát giao thông chạy đến dắt hai chị em quay lại nên không gặp nguy hiểm. Nhớ 

lời chú công an dặn, từ đó Mai và An đã biết “ Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới 

được đi, khi đi qua đường phải có người lớn dắt” 

Đàm thoại trích dẫn 

- Cô vừa kể câu chuyện gì? 

- Trong câu chuyện cô vừa kể có những ai? 

- “ Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Mai và An xin phép mẹ đi 

chơi” 

- Thế mẹ đã dặn hai chị em Mai và An như thế nào? 

“Ra đường, được ngắm trời ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em 

Mai nói cười ríu rít.” 

- Chị Mai đã nói gì với em? 

“An xem kìa, trên cành cây có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu đấy!” 

- Bé An cũng đã nói gì với chị Mai? 

“Chị Mai ơi, của hàng bên kia có anh Hécman ....., chị em mình sang xem đi!”. 

- Thế rồi bé An đã làm gì? 

“ Bé An kéo chị Mai chạy ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.” 



- Khi hai chị em Mai và An chạy ào sang đường như vậy thì chuyện gì đã xảy 

ra? 

“Thế là một loạt xe phanh gấp lại kit…kit… nghe rợn cả người” 

→ “ Phanh gấp’ là xe đang đi nhanh khi gặp vật cản nên tài xế dẫm phanh luôn 

làm xe rung rên và dừng lại 

- Chú lái xe đã nói gì với hai chị em Mai và An? 

“Này hai cháu kia..............., mà dám chạy sang đường à?” 

“Chú cảnh sát giao thông đã đến và dắt hai chị em quay lại.” 

- Chú cảnh sát đã nói gì với hai chị em? 

“ Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường” 

- Từ hôm đó Mai và An luôn luôn nhớ lời khuyên của chú cảnh sát giao thông: 

“Đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn 

dắt”. 

- Thông qua câu chuyện này các con học tập được điều gì? 

- Thế khi đi qua đường các con cần đi với ai? 

- Đèn gì thì được đi? Đèn gì thì dừng lại? 

=> Giáo dục trẻ: Khi các con muốn đi qua đường thì phải có người lớn dắt đi, và 

các con phải nhớ nhìn cột đèn tín hiệu màu trước khi qua đường. Đèn đỏ thì phải 

dừng lại, đèn xanh mới được đi qua. 

 Hoạt động 3: 

- Cô và trẻ cùng hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố” đi vòng quanh lớp.  

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          GIÁO ÁN THỂ DỤC 

  ĐỀ TÀI :  CHẠY THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC  

I. Mục đích yêu cầu:  

- Trẻ có kỹ năng chạy theo đường dích dắc  

II . Chuẩn bị : 

- Nhạc , Đường dích dắc 4 – vật cản, 

III . Tiến hành : 

1 Khởi động ( kết hợp với nhạc ) 

- Cho trẻ vừa vỗ tay vừa đi , đi nhón gót chân , đi bằng gót chân , đi khom lưng , 

chạy ( vừa đi vừa vỗ tay sau mỗi động tác )  

2 Trọng động : 

 * Bài tập phát triển chung : 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước ( 3 lần x 4 nhịp) 

- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên ( 3 lần x 4 nhịp) 

- Chân: Tay chống hông, co từng chân( 4 lần x 4 nhịp) 

 - Bật về phía trước. ( 3 lần x 4 nhịp) 

 * Vận động :   Chạy theo đường dích dắc. 

- Cho trẻ đứng tập trung theo cô 

- Cô làm mẫu 

+ Lần 1: không giải thích 

+ Lần 2: Giải thích  

- Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau, 2 tay nắm hờ, mắt nhìn thẳng về 

phía trước, khi có hiệu lệnh “Chạy” , phối hợp tay nọ chân kia, chạy thay đổi 

hướng theo đường dích dắc qua 3-4 diểm, chạy cẩn thận không chạm vào đường 

dích dắc, chạy đến đích và dừng lại, nhẹ nhàng đi về cuối  hàng. 

- Cho trẻ về 4 nhóm thực hiện động tác  

- Cô quan sát từng nhóm , sửa sai và khuyến khích trẻ thực hiện    

* Trò chơi vận động: “ Chó xói xấu tính” 

Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi lại trẻ cách chơi và luật chơi 

Trẻ chơi 2-3 lần 

   - Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng hít thở sâu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHÁM PHÁ XÃ HỘI 

 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

(MÁY BAY, KHINH KHÍ CẦU, TÀU HỎA) 

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

-Trẻ biết quan sát, nhận biết, phân loại một số đặc điểm nổi bật về tên gọi, đặc 

điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng 

không( Máy bay, Khinh khí cầu, tàu hỏa) 

II/ CHUẨN BỊ: 

- Tranh, ảnh về các loại phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không( 

Máy bay, Khinh khí cầu, tàu hỏa….) .  

- Hình ảnh Powerpoint. 

III/ TIẾN HÀNH:  

1/ Hoạt động 1:   

* Tìm hiểu Máy bay 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh máy bay 

- Máy bay có những đặc điểm gì ? 

- Cánh máy bay dùng để làm gì ? 

- Máy bay hạ cánh ở đâu ?  

- Máy bay dùng để làm gì ? 

- Khi ngồi trên máy bay thì phải làm gì để giữ an toàn? 

- Máy bay là PTGT gì ? 

=> Máy bay di chuyển ở trên cao nên gọi là PTGT đường hàng không, máy bay 

hạ cánh ở sân bay, chuyên chở người và hàng hóa. Khi ngồi trên máy bay phải 

thắt dây an toàn và không làm ồn. 

* Tìm hiểu Khinh khí cầu 

- Đây là gì? 

- Khinh khí cầu được làm bằng gì ? 

- Khinh khí cầu có hình dạng và màu sắc như thế nào ? 

- Khinh khí cầu hoạt động được bằng nhiên liệu gì? 

=>  Khinh khí cầu bay lên được là nhờ có khí đốt ở bên trong, Khinh khí cầu và 

máy bay là PTGT đường hàng không. 

Ngoài những PTGT đường hàng không mà chúng ta vừa quan sát, bạn nào còn 

biết có những phương tiện nào thuộc PTGT đường hàng không nữa không, hãy 

kể tên cho các bạn cùng biết. 

Cô trình chiếu một số PTGT đường hàng không cho trẻ quan sát.( trực thăng, 

….) 

* Tìm hiều xe lửa( tàu hỏa) 

- Trẻ quan sát hình ảnh tàu hỏa 

- Nhận xét các bộ phận của tàu hỏa : khoang tàu, toa tàu… 

- Tàu hỏa dùng để làm gì ? 

- Tàu hỏa chạy ở đâu ? 



=> Tàu hỏa chạy trên đường sắt nên gọi tàu hỏa là PTGT đường sắt, tàu hỏa 

dùng để chở người và hàng hóa. 

2/ Hoạt động 2: Trò chơi : “Ai nhanh hơn”  

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi :  

+ Cách chơi : Cô nói đặc điểm cấu tạo của phương tiện giao thông trẻ chọn và 

nói tên phương tiện giao thông đó 

+ Luật chơi: Trẻ nào trả lời nhanh hơn sẽ chiến thắng.  

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả 

- Nhận xét sau khi chơi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ĐỌC THƠ : “ ĐI CHƠI PHỐ ” 

 

I. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ đọc thơ theo cô và đọc thuộc bài thơ “ Đi chơi phố” 

II. Chuẩn bị 

- Tranh minh họa 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1 

 - Cô vừa đọc xong bài thơ gì? 

 - Bài thơ do ai sáng tác? 

 - Cô giới thiệu tên bài thơ “ Đi chơi phố”của tác giả Trần Nhật Thu. 

 * Cô đàm thoại nội dung bài thơ 

 + 5 câu thơ đầu: “ Vịt cùng gà……..Không qua vội” 

 - Vịt cùng gà đi đâu? 

 - Gặp đèn đỏ, vịt và gà đã làm gì? 

 + 4 câu thơ kế: “ Đèn vàng nổi….nhé!!” 

 - Ngoài đèn đỏ ra đèn giao thông còn có màu gì nữa? 

 - Khi đèn xanh bật lên gà và vịt đã làm gì? 

 + 4 câu cuối: “ Ồ vui quá……..thích!” 

 - Được đi chơi phố gà và vịt như thế nào? 

=> Khi đi trên đường gặp đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn vàng chạy chậm lại  

 và dừng và đèn xanh mới được đi, phải đi cùng người lớn, không được tự 

 ý qua đường. 

 2. Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ 

- Trẻ đọc vuốt theo cô 

- Trẻ đọc theo nhóm, cá nhân 

     
     



 

 

VẬN ĐỘNG THEO NHẠC 

Vỗ tay theo nhịp:     “ĐÈN ĐỎ -ĐÈN XANH” 

I/ Mục đích, yêu cầu: 

- Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát: “ Đèn đỏ- đèn xanh” 

II/ Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “ Đèn đỏ- đèn xanh” 

- Nhạc cụ gõ, hoa cầm tay. 

III/ Tiến hành: 

* HĐ 1 : Bé vận động theo nhạc 

- Cho trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát “ Đèn đỏ- đèn xanh”của nhạc sĩ Lương 

Vĩnh 

- Đố các con tên bài hát là gì ? 

- Cô tổ chức cho trẻ hát : cả lớp, nhóm, cá  nhân. 

- Để bài hát hay hơn, con sẽ làm gỉ ? 

- Vận động thế nào ? 

- Mời 1 vài trẻ vỗ tay theo nhịp 

- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân thực hiện. 

- Cô cho trẻ thực hiện kết hợp với nhạc cụ. 

- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ. 

* Hoạt động 2: Nghe hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”   

- Cho trẻ nghe bài hát : “ Em đi qua ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Hoàng Văn 

Yến. 

+ Lần 1 : Nội dung bài hát nói gì ? (Bài hát nói về các bạn nhỏ cùng chơi giao 

thông trên sân trường và khi có tín hiệu đèn xanh bật lên thì được đi, còn khi đèn 

đỏ bật lên thì tất cả mọi người, mọi PTGT đều phải dừng lại.) 

+ Lần 2 : cô và trẻ nghe và hòa theo giai điệu bài hát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GIÁO ÁN 

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TC - KNXH 

Đề tài: NHẬN BIẾT HÀNH VI ĐÚNG  -SAI  

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 Trẻ nhận biết hành vi đúng – sai, tốt-xấu 

II. CHUẨN BỊ 

 - 3 slide về hành vi đúng-sai, tốt-xấu 

 - Lô tô về hành vi “ đúng/ sai, tốt – xấu” 

III. TIẾN HÀNH 

* Hoạt động 1:  Trò chơi “ Thể hiện thái độ” 

 - Cô đưa ra các tình huống, nếu con thấy tình huống nào có hành vi tốt, đúng thì 

con chọn mặt cười, nếu con thấy hành vi đó sai không tốt thì con chọn mặt khóc. 

 - Slide 1: bạn chia đồ chơi cho bạn cùng chơi 

 - Slide 2: đánh bạn và tranh giành đồ chơi với bạn. 

 - Slide 3: Vứt rác không đúng nơi qui định 

 Trẻ quan sát và thể hiện cảm xúc với tình huống đó 

 Hỏi trẻ tại sao con chọn mặt cười/ khóc? 

 Nếu là con, con sẽ làm sao? 

* Hoạt động 2:  Trò chơi : “ Ai nhanh trí” 

 - Cô chia trẻ thành 2 đội : Tìm lô tô có hành vi tốt và đúng gắn vào bên khuôn 

mặt cười, hành vi sai và không tốt gắn vào khuôn mặt khóc. 

 Đội nào làm nhanh và chính xác nhất là đội chiến thắng. 

 Kết thúc./. 

 


